SẮP XẾP VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
TỪ 15/4/2015
	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số lượng người làm việc
	Ghi chú

	
	
	
	Đơn vị
	Số lượng
	Tên/Diện hợp đồng

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	4

	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	Ông Lộc

	2
	Phó Hiệu trưởng 
	3
	
	
	Ông Chỉnh, Ông Dũng, Ông Đệ

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Giảng viên  
	193
	
	
	

	1
	Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc      
	10
	
	
	

	
	Trưởng phòng 
	8
	TC - HC - TH
KH - TC

Thiết bị - VT

Quản trị - DV

T.T GD - CTSV
ĐT-TS – GTVL
KT và ĐB CL
QLCN - HTQT
	1
1

1

1

1

1

1

1
	Bà Minh

Ông Long
Ông Dũng 

Ông Liêm
Ông Lâm
Ông Tấn 

Ông Tuấn
Bà Trang

	
	Trưởng Trung tâm 
	2
	TT Đào tạo LTT
TT tiếng Đức
TT NC ứng dụng và Chuyển giao CN
TT Truyền thông TV
TT Y tế
	1

1
	Ông Lộc kiêm chức
Ông Lộc kiêm chức
Ông Lộc kiêm chức
Ông Việt
Bà Uyên

	2
	Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc 
	14
	
	
	

	
	Phó Trưởng phòng 
	14
	TC - HC - TH
KH - TC
Thiết bị - Vtư
Quản trị - DV

TT GD - CT SV

ĐT-TS-GTVL

KT và ĐB CL
	2
2

2

2

1

3
2
	Ô.Thiện + Ô. Lợi
B.Hà + B. K.Dung
B.Hoa + Ô.Chiến

Ô.Thành + Ô.Lâm
Ô.Cảnh
Ô.Sĩ + B.Vân + Ô. Nghĩa
B.Đào + Ô.Nhân

	
	Phó Trưởng Trung tâm 
	1
	TT Đào tạo LTT; TT tiếng Đức; TT NC ứng dụng và Chuyển giao CN
TT Truyền thông TV

	1
	 B.Trang
Ô.Thiện

	3
	Giảng viên 
	169
	KHCB
LLCT
CN Cơ khí 
CN Động lực
CN Nhiệt–Lạnh

CN Điện – Đtử
CNTT
CN may TT
	36
16

22

19

10

33

25
8
	(- T.Ngãi nghỉ 1/8)

(-Tr.Huân nghỉ 1/8) 

(+T. Hùng HĐ trường)



	4
	Giáo viên phụ trách công tác Đoàn

	
	
	
	Bà Nhuận (kiêm nhiệm)

	5
	Giảng viên Tư vấn tâm lý
	1
	
	
	Chi

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 
	129
	
	
	

	1 
	Nhân viên Thủ quỹ 
	1 
	KH - TC
	1
	Thắm

	2 
	Nhân viên Kế toán 
	9
	Thiết bị - Vtư
KH - TC
	4
5
	3 BC Oanh, Nhung, Hương + 01 HĐ Thảo 
04 BC Tuyết Dung, Thoa, Hưng, Ngọc + 01 HĐ Vân

	3 
	Nhân viên Văn thư  - Lưu trữ - Thi đua
	7 
	TC - HC - TH
	5
	01 BC  N.Phượng + 02 HĐ Sa + Vi
Thi đua Trân (1BC)
Lưu trữ Chì (1BC)

	4 
	Nhân viên Y tế 
	3
	TT Y tế
	3
	02 BC L Anh, Nhàn + 01 HĐ Huyền

	5 
	Nhân viên Truyền thông - Thư viện 
	7
	TT Truyền thông - TV
	7
	04 BC Thúy, Hà, Lộc, Cảnh + 03 HĐ Hậu, Trang, Nhung 

	6 
	Nhân viên Kỹ thuật 
	22
	Quản trị - DV
· Sửa chữa cơ bản

· Sửa chữa bảo trì thiết bị

Khoa Cơ khí

Khoa CNTT

Khoa Động lực
	9

4

3

5

1
	06 BC Phú, Quang, Thịnh, Tuấn, Sơn, Lý + 03 HĐ Tấn, Thắng, Danh
01 BC Thịnh, Hiệp + 02 HĐ Đông, Lợi
03 BC Quang, Nhận, Quân
03 BC M Dũng, VDũng, Tuấn + 02 HĐ Long, Lan
01 BC Khang

	7 
	Nhân viên Đánh máy
	3
	Quản trị - DV
TT GD - CT SV
	1
2
	01 HĐ Tuyên
02 BC Nữ, K.Anh

	8 
	Nhân viên Phục vụ 
	14 
	Quản trị - DV
	14
	14 HĐ (01 quá tuổi lao động)

	9 
	Nhân viên Bảo vệ 
	9 
	TC - HC - TH
	9
	01 BC Ô. Anh + 8 HĐ (01 quá tuổi lao động)

	10 
	Nhân viên Lái xe 
	1
	TC - HC - TH
	1
	1BC Ô. Thanh

	11 
	Nhân viên Giáo vụ - Học vụ
	24 
	ĐT-TS-GTVL
QLCN – HTQT
TT Đào tạo LTT
LLCT

KHCB

CN Cơ khí 
CN Động lực 
CN Nhiệt – Lạnh

CN Điện – Đtử
CNTT
CN may TT 
	9
4

1

1

1

1

1

1

1

1
	6 BC Ly, Thơ, Mai, Thảo, Vượng, Khánh + 03 HĐ Phương, Hùng, Thịnh
1BC Phương + 3 HĐ Dũng, Định, Hương
2 BC Tâm, Thắm + 1 HĐ Thành 
1 HĐ Chung
1HĐ Hồng
1 BC Hà
1HĐ Khuyên
1HĐ Tuyết
 1 HĐ Giang
 1HĐ My
1BC Yến

	12 
	Nhân viên Quản lý Cơ sở vật chất
	5
	Thiết bị - VT

Quản trị - DV
	1
1
	1BC Mai
1BC Trong + 2 HĐ Thủy, Chương

	13 
	Nhân viên Quản lý nhân sự
	7
	TC - HC - TH
	7
	5BC Hà, Quỳnh, Trinh, Liễu, Á.Phượng + 2 HĐ Yến, Thắng

	14 
	Nhân viên phụ trách Công tác học sinh sinh viên 
	4
	TT GD - CT SV
	4
	3BC Long, Lương, Thắng + 1HĐ Hiếu

	15 
	Nhân viên phụ trách Công tác khảo thí 
	5
	KT và ĐB CL
	5
	4 BC V.Sơn, T.Sơn, Thu, Thủy + 1 HĐ Nhi

	16 
	Nhân viên phụ trách Thanh tra  
	7
	TT GD - CT SV
	7
	4 BC Hiệp, Nam, Dương, Thanh + 3 HĐ Vũ, Hoàng, Thúy

	17 
	Nhân viên phụ trách Pháp chế 
	1
	TC - HC - TH
	1
	1HĐ Ô. Tấn

	IV
	Vị trí việc làm gắn với công việc khối THPT
	53
	
	
	

	1
	Giáo viên
	47
	
	
	

	2 
	Nhân viên
	6
	Giáo vụ, học vụ
Quản lý HS
	4
2
	3BC Ng.Anh, Thùy, Tuyết + 1HĐ Tất
2 HĐ Thát, Thành

	V
	Vị trí việc làm không có  trong Đề án Sở duyệt năm 2014,  nhưng hiện nay có tại trường
	1

	
	
	

	1
	Trợ lý Hiệu trưởng
	1
	
	
	Ông Phú

	
	Tổng cộng
	380
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